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MA TRẬN ( Mã đề: 001)
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2022- 2023
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG  LỚP 8
Thời gian làm bài: 45 phút

	      Mức độ


Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao 
	Cộng

	
	
TNKQ
	
TL
	
TNKQ
	
TL
	
TNKQ
	
	
TNKQ
	

	1.Tôn trọng lẽ phải
	Nhận biết được khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa  
	
	Hiểu được vì sao các hành vi là đúng hay sai
	
	Biết đánh giá quan điểm đúng hoặc không đúng 
	
	 
	

	Số câu :
Số điểm :     
Tỉ lệ     %
	2
0,5
5
	
	1
0,25
2,5
	
	4
1,0
10  
	
	
	7
1,75
17,5

	2.Liêm khiết
	
	
	Hiểu được vì sao các hành vi là đúng hay sai, 
	
	
	
	
	

	Số câu : 
Số điểm :
Tỉ lệ   %
	
	
	3
0,75
7,5
	
	
	
	
	3
0,75
7,5

	3.Tôn trọng người khác
	Nhận biết được khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa  
	
	Hiểu được vì sao các hành vi là đúng hay sai
	
	 Đưa ra lựa chọn, cách  giải quyết tình huống phù hợp 
	Đưa ra ý kiến về việc tôn trọng người khác
	

	Số câu : 
Số điểm :
Tỉ lệ   %
	2
0,5
5
	
	2
0,5
5
	
	1
0,25
2,5
	*2
1
10
	*2
0,5
5
	6
2,75
27,5

	4.Giữ chữ tín
	Nhận biết được khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa  của của giữ chữ tín
	
	Hiểu được vì sao các hành vi là đúng hay sai, 
	
	
	
	
	

	Số câu : 
Số điểm :
Tỉ lệ   %
	2
0,5
5
	
	2
0,5
5
	
	
	
	4
1
10

	5.Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh

	Nhận biết , nêu được khái niệm, biểu hiện
	Hiểu đươc ý nghĩa, phân biệt được việc làm đúng/ sai trong tình bạn 
	
	
	Liên hệ những việc làm xây dựng tình bạn đẹp
	

	Số câu : 
Số điểm :
Tỉ lệ   %
	2
0,5
5
	       *1
0,5
5
	3
0,75
7,5
	*1
1
10
	
	
	*1
1
10
	5,5
3,75
37,5

	Tổng số câu :
TS điểm: 
Tỉ lệ  %
	8 *1
2,5
       25
	11*1
3,75
37,5
	5*2
2,25
22,5
	**2
1,5
15
	26
10
100



















	
Mã đề: 001
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  
NĂM HỌC 2022-2023
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN - LỚP 8
Thời gian làm bài: 45 phút


(Học sinh ghi rõ làm đề số mấy vào tờ giấy kiểm tra)
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)
[bookmark: _Hlk86177299]     Hãy lựa chọn đáp án đúng  cho các câu dưới đây.
Câu 1. “Công nhận ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn; biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo hướng tích cực; không chấp nhận và làm những việc sai trái” được gọi là 
A. lẽ phải.           B. tiết kiệm.		C. tôn trọng lẽ phải.	D. khiêm tốn.
Câu 2. Biểu hiện nào sau đây không tôn trọng lẽ phải? 
A. Biết bạn sai nhưng ngại không góp ý.		            
B. Chỉ ra cái sai của bạn và giúp bạn sửa chữa.
C. Ủng hộ việc làm đúng đắn của người khác.			            
D. Luôn thấy được mặt tốt của những người xung quanh.
Câu 3. Cán bộ A cố ý lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty cổ phần X. Việc làm của cán bộ A là chưa 
A. liêm khiết	        B. tiết kiệm.              C. siêng năng.              D. khiêm tốn.
Câu 4. Sống liêm khiết sẽ giúp chúng ta
A. trở nên nổi tiếng.                                             	C.  khỏe mạnh, yêu đời.   
B. thanh thản, tự tin.           	.	                      	D. trở nên giàu có.
Câu 5. Tôn trọng người khác cũng chính là
A. không tôn trọng bản thân mình.	                     	C. nhường nhịn người khác.	     
B. kính trọng người khác.    	                                	D. tôn trọng chính mình.
Câu 6. Hành vi nào dưới đây là tôn trọng người khác?
A. Lắng nghe ý kiến góp ý của các bạn trong lớp.
B. Luôn giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn trong lớp.
C. Sử dụng đồ dùng của người khác mà không xin phép.
D. Luôn bảo vệ ý kiến của mình.
Câu 7. Thái độ tôn trọng người khác được biểu hiện qua
A. cử chỉ và hành động.	                               	C. cử chỉ, hành động, lời nói.
B. cử chỉ và lời nói.                                             	D. lời nói và hành động. 
Câu 8. “Coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình, biết trọng lời hứa” là
[bookmark: _Hlk86177372]A. tôn trọng sự thật.	                                        	 C.  liêm khiết.			
B. tôn trọng người khác.                                    	D. giữ chữ tín.
Câu 9. Biểu hiện nào dưới đây là giữ chữ tín?
A. Chỉ giữ lời hứa khi có quyền lợi.                     C. Luôn giữ đúng lời hứa.
B. Không giữ đúng lời hứa.                                  D. Hứa trước, quên sau.
Câu 10.Tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người trên cơ sở hợp nhau về tính tình, sở thích, lí tưởng… được gọi là 
A. tình yêu.                 B. tình bạn.           C. tình đồng chí.           D. tình anh em.	
Câu 11. Biểu hiện của tình bạn  trong sáng, lành mạnh là
A. che giấu khuyết điểm cho bạn.               	 C. giúp bạn nói dối cô giáo để nghỉ học.
B. luôn tính toán thiệt hơn với bạn.             	D. bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. 
Câu 12. Hành vi nào sau đây không tôn trọng lẽ phải?
A. Chấp hành tốt nội qui của nhà trường.
B. Thực hiện tốt những qui định của pháp luật.
C. Chỉ làm những việc mình thích, không phê phán những việc làm sai trái.
D. Lắng nghe ý kiến của người khác, tranh luận để tìm ra chân lí.
Câu 13. Hành vi nào dưới đây thể hiện sự tôn trọng người khác?

A. Đi nhẹ, nói khẽ khi vào bệnh viện.
B. Nói chuyên, làm việc riêng trong giờ học.
C. Châm chọc, chế giễu người khuyết tật.
D. Bật nhạc to giữa đêm khuya.

Câu 14. Arixtot đã nói: “Tình bạn là cái cần thiết nhất đối với cuộc sống, vì không ai lại mong muốn cuộc sống không có bạn bè, dù cho người đó có mọi hạnh phúc khác chăng nữa”. Tình bạn mà Arixtot đề cập đến là tình bạn như thế nào?
A. Tình bạn toan tính.                                        C. Tình bạn vụ lợi.                                
B. Tình bạn trong sáng, lành mạnh.                   D. Tình yêu giữa nam và nữ.
Câu 15. Tình bạn trong sáng, lành mạnh có ý nghĩa như thế nào?
A. Giúp cho mọi người cảm thấy ấm áp, tự tin, yêu đời.  
B. Giúp cho mọi người gần nhau hơn.
C. Giúp cho mọi người tôn trọng nhau hơn.
D. Giúp cho mọi người vui vẻ hơn.
Câu 16. Nhiều lần B vi phạm nội quy, B đã hứa với cô giáo và cả lớp sẽ thực hiện tốt nội quy nhưng B vẫn tái phạm. Hành vi đó của B là    
A. không giữ chữ tín.	                                     C. liêm khiết. 	
B. chí công vô tư.	                                     D. thiếu tự lập.	
Câu 17. Bà P mở cửa hàng bán rau sạch, mọi người rất yên tâm khi mua rau của bà. Nhiều lần bà C bảo bà P nhập thêm rau kém chất lượng về bán để thu lợi nhuận cao nhưng bà P nhất quyết không nghe. Việc làm của bà P cho thấy bà là người
A. chung thủy.		B. liêm khiết.           C. giữ chữ tín.                D. giản dị.
Câu 18. Ý nghĩa của việc tôn trọng người khác là

A. giúp cho con người cảm thấy thanh thản.
B. nhận được sự quý trọng, tin cậy của mọi người.
C. làm cho xã hội công bằng, tốt đẹp hơn.
D. cơ sở để xã hội trở nên lành mạnh, tốt đẹp hơn.

Câu 19. Câu nào dưới đây nói về tính liêm khiết?
A. Đói cho sạch, rách cho thơm.                          C. Lá lành, đùm lá rách.
B.  Ăn có mời làm có khiến.                                 D. Có công mài sắt có ngày nên kim.
Câu 20. Để có một tình bạn trong sáng, lành mạnh chúng ta nên tránh những biểu hiện nào sau đây?
A. Không muốn bạn tiến bộ hơn mình.				
B. Giúp đỡ nhau vô tư, không vụ lợi.
C. Luôn học hỏi những điều hay của bạn.					
D. Luôn cùng bạn chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống.
Câu 21. Trong giờ ra chơi, Thành cố tình gây sự với Hùng. Trên đường đi học về, Thành và Sơn đã chặn đường đánh Hùng. Hân thấy vậy liền dùng điện thoại quay clip và đưa lên facebook. Theo em, trong tình huống này, cách ứng xử của những bạn nào không đúng?
A. Hùng và Hân.                                  C. Hùng, Sơn, Hân. 	
B. Thành, Sơn, Hân.                            D. Hùng, Sơn. 
Câu 22. Phát hiện có một kẻ lạ mặt đang tìm cách trèo tường rào, đột nhập vào nhà bác Lan (hàng xóm của gia đình em) để trộm cắp tài sản. Em sẽ chọn cách giải quyết nào dưới đây?   
A. Gọi điện thoại báo với công an phường để kịp thời ngăn chặn.
B. Mặc kệ vì không phải nhà mình.
C. Theo dõi xem tên trộm đó lấy những gì.
D. Hô hoán để mọi người đến bắt và đánh tên trộm.
Câu 23. Ông A là cán bộ sở X nhiều lần nhận tiền hối lộ của anh B để cấp chứng từ, hồ sơ giả của sở X. Ông M vô tình phát hiện được việc làm của ông A nên đã tố cáo việc làm của ông A với ông H là giám đốc sở X. Những ai dưới đây là người không tôn trọng lẽ phải?
A. Ông A, anh B. 	                                	C. Ông H, anh B. 			
B. Ông A, ông M.		                      	D. Ông H, ông A.
Câu 24. Cho tình huống: “Em phát hiện bạn A lấy trộm tiền đóng học của bạn B. Bạn A đã nói với em: “Tớ sẽ cho cậu một nửa số tiền  lấy được nhưng cậu phải giữ bí mật”. Trong tình huống này, em sẽ làm gì?
A. Lấy số tiền mà A cho và im lặng. 
B. Im lặng vì việc làm của A không liên quan đến mình.
C. Báo với cô giáo chủ nhiệm về việc làm của A.
D. Đe dọa và bắt A phải đưa hết tiền cho mình.
PHẦN II. TỰ LUẬN (4,0 điểm)
Câu 1.(2,5 điểm) Thế nào là tình bạn? Nêu những biểu hiện của tình bạn trong sáng lành mạnh? Em cần làm gì để xây dựng được một tình bạn trong sáng lành mạnh?
Câu 2.(1,5 điểm) Tình huống: Đêm nào nhà ông A cũng mở nhạc hát karaoke đến 11 hoặc 12 giờ đêm làm cho cả xóm mất ngủ. Khi hàng xóm và đại diện Tổ dân phố đến nhắc nhở thì ông A cho rằng đó là thói quen của gia đình mình và ông yêu cầu mọi người phải tôn trọng thói quen đó của gia đình ông. 
a) Em có nhận xét gì về hành vi của ông A?
b) Từ tình huống trên, em hãy nêu cách ứng xử phù hợp của mỗi người để góp phần xây dựng một tập thể văn minh?
---Hết---
HƯỚNG DẪN CHẤM (Mã đề: 001)
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2022 – 2023
Môn: GDCD – Khối 8
Thời gian làm bài: 45 phút

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)
                             Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm. 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ĐA
	C
	A
	A
	B
	D
	A
	C
	D
	C
	B
	D
	C

	Câu
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	ĐA
	A
	B
	A
	A
	C
	D
	A
	A
	B
	A
	A
	D



  PHẦN II. TỰ LUẬN ( 4,0 điểm)

	Câu
	Yêu cầu
	Điểm

	1.
	Thế nào là tình bạn? Nêu những biểu hiện của tình bạn trong sáng lành mạnh? Em cần làm gì để xây dựng được một tình bạn trong sáng lành mạnh?
	2,5


	
	- Tình bạn là là tình cảm gắn bó giữa hai hay nhiều người trên cơ sở hợp nhau về tính tình, sở thích hoặc có chung xu hướng hoạt động, chung lý tưởng sống.
- Biểu hiện của tình bạn trong sáng, lành mạnh :
 + Phù hợp với nhau về quan niệm sống; 
 + Bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau; 
 + Chân thành, tin cậy và có trách nhiệm với nhau; 
 + Thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau; không lợi dụng bạn bè bao che khuyết điểm; a dua, đua đòi…
- Liên hệ: 
+ Có ý thức bảo vệ, giữ gìn, xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh.
+ Luôn có hành vi lời nói, hành vi cách ứng xử thể hiện sự tôn trọng chân thành, thân thiện, chia sẻ giúp đỡ bạn bè.
+ Biết lắng nghe sự góp ý chân thành của bạn.
+ Biết đấu tranh, phê phán những hành vi nói xấu, gán ghép, gây mất đoàn kết trong quan hệ bạn bè.
	     0,5


1,0





1,0

	2.
	Tình huống: Đêm nào nhà ông A cũng mở nhạc hát karaoke đến 11 hoặc 12 giờ đêm làm cho cả xóm mất ngủ. Khi hàng xóm và đại diện Tổ dân phố đến nhắc nhở thì ông A cho rằng đó là thói quen của gia đình mình và ông yêu cầu mọi người phải tôn trọng thói quen đó của gia đình ông. 
  a. Em có nhận xét gì về hành vi của ông A?
  b.Từ tình huống trên, em hãy nêu cách ứng xử phù hợp của mỗi người để góp phần xây dựng một tập thể văn minh?
	1,5

	
	a.
- Việc đêm nào nhà ông A cũng mở nhạc hát karaoke đến 11 hoặc 12 giờ đêm làm cho cả xóm mất ngủ là thiếu tôn trọng người khác. 
- Khi được nhắc nhở ông A cần phải lắng nghe, tôn trọng hàng xóm, tôn trọng các quy định chung của khu dân cư.
b.
- Để góp phần xây dựng một tập thể văn minh mỗi chúng ta cần:
 + Biết tôn trọng người khác.
 + Luôn lắng nghe ý kiến góp ý mang tính xây dựng của mọi người xung quanh.
 + Thực hiện các quy định của tập thể, cộng đồng dân cư.
 + ….
(HS nêu được ít nhất 2 ý kiến phù hợp.)
	
0,5

0,5

0,5



     







